	TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Địa lí, Lớp 11


I..PHẦN TRẮC NGHIỆM
MÃ ĐỀ 111
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	A
	D
	C
	D

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	A
	D
	A
	D
	B
	A


MÃ ĐỀ 113
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	A
	D
	A
	D
	B
	     A

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	A
	D
	C
	D


MÃ ĐỀ 115
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	D
	A
	D
	A
	D
	A

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	A
	D
	C
	D
	A
	A


MÃ ĐỀ 117
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	     C
	D
	A
	A
	D
	A

	

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	A
	D
	A
	A
	B
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (3,0 điểm)
	a. Ảnh hưởng của đặc điểm đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội Liên bang Nga.

Trình độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân thành thị cao và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

* Thuận lợi:

- Mức sống người dân cao.

- Cơ sở hạ tầng hiện đại…

- Các đô thị là các trung tâm kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển.

* Khó khăn:

Gây sức ép về nhà ở, việc làm…
	1,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	
	b. Ảnh hưởng của của biển đến sự phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản.

Nhật Bản có đường bờ biển dài, vùng biển rộng giàu tiềm năng. Biển có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
* Thuận lợi:

- Nuôi trồng và đánh bắt hải sản.

- Khai thác khoáng sản.

- Giao thông vận tải biển.

- Du lịch biển,... 

* Khó khăn:

Chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai: bão, sóng thần…
	1,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2
(3,0 điểm)
	a. Vẽ biểu đồ:         (Tham khảo biểu đồ sau)
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TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU KHÍ TỰ NHIÊN 
CỦA LIÊN BANG NGA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2020
- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng đường (các dạng khác không cho điểm) 

- Nếu thiếu tên biểu đồ; chú giải; số liệu thì trừ 0,25 điểm (điểm trừ không quá 1,0 điểm)
	2,0



	
	b. Nhận xét và giải thích:      

* Nhận xét:

- Tốc độ tăng trưởng sản lượng xuất khẩu khí tự nhiên của Liên bang Nga khá nhanh (d/c)

- Tốc độ tăng trưởng sản lượng xuất khẩu khí tự nhiên của Liên bang Nga không liên tục/không đều (d/c)

* Giải thích:

Liên bang Nga có tốc độ tăng trưởng sản lượng xuất khẩu khí tự nhiên khá nhanh do có sản lượng khai thác lớn và thị trường rộng. Tuy nhiên, tốc độ không đều do biến động của thị trường thế giới.
	1,0
0,25

0,25

0,5


